
XE 3 GV: Trần Phạm Minh Nguyệt - 0933231971

GV: Thân Thị Hoa Niên- 0988006185

STT Họ và tên HS Nữ Ghi chú Lớp

1 Nguyễn La An 6A7

2 Nguyễn Hoàng Dũng 6A7

3 Nguyễn Thùy Dương x 6A7

4 Bùi Thị Châu Giang x 6A7

5 Phùng Quang Huy 6A7

6 Trần Minh Huy 6A7

7 Ngô Hoàng Minh Khuê x 6A7

8 Huỳnh Bá Đại Long 6A7

9 Dương Hoàng Nam 6A7

10 Nguyễn Ngọc Ngà x 6A7

11 Mai Bảo Nhi x 6A7

12 Phạm Nguyễn Thảo Nhi x 6A7

13 Trần Hoàng Bảo Nhi x 6A7

14 Lê Thanh Phúc 6A7

15 Nguyễn Trọng Phúc 6A7

16 Lô Minh Quân 6A7

17 Phan Ngọc Hoàng Quân 6A7

18 Nguyễn Minh Quý 6A7

19 Trương Công Thái 6A7

20 Nguyễn Minh Thiện 6A7

21 Phạm Ngọc Nam Thương x 6A7

22 Hồ Nguyễn Bảo Tiên x 6A7

23 Trần Bảo Trang x 6A7

24 Trần Vũ Thu Trang x 6A7

25 Lưu Nhất Sen Vàng x 6A7

26 Trần Quỳnh Như x 6A7

27 Nguyễn Nhật Minh Anh x 6A12

28 Thiều Gia Khang 6A12

29 Đoàn Khánh 6A12

30 Võ Đăng Khôi 6A12

31 Nguyễn Phạm Nhật Linh x 6A12

32 Phạm Lương Bảo Long 6A12

33 Vũ Tú Ngọc x 6A12

34 Đoàn Tuấn Minh 6A14

35 Nguyễn Trần Đắc Quân 6A14

36 Phạm Phương Vy x 6A14
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